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Kính gửi : Các đại biểu Quốc hội
Tại phiên họp chiều 29/10/2010, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đã có 12 vị đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
Sau đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Quốc hội thông qua.

1. Về tên gọi, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật

- Về tên gọi của Luật, có ý kiến đề nghị lấy tên của Luật là: “Luật bảo vệ người tiêu dùng” vì Luật này bảo vệ không chỉ quyền lợi mà còn cả tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ tên gọi là Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì tên gọi này thể hiện rõ ràng, cụ thể hơn, phù hợp với phạm vi điều chỉnh và phản ánh được cơ bản nội dung của dự thảo Luật. Hơn nữa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Tên gọi này cũng phù hợp với tên của Dự án Luật ghi trong Chương trình xây dựng pháp luật mà Quốc hội đã thông qua.

- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung “trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thông tin quảng cáo về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” vào phạm vi điều chỉnh của Luật cho rõ ràng hơn. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khái niệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã bao hàm cả tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Do đó, không cần thiết bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

- Về đối tượng điều chỉnh, có ý kiến đề nghị Luật này không nên điều chỉnh người tiêu dùng là tổ chức vì các tổ chức có mối quan hệ tương đối bình đẳng khi tham gia giao dịch với tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và cần tuân theo Hướng dẫn của Liên hợp quốc, phù hợp với Điều 8 “Quyền của người tiêu dùng”. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy người tiêu dùng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, có thể là một người cụ thể, hoặc một cộng đồng. Nhiều nước cũng hiểu và thể hiện người tiêu dùng rộng như vậy (Hàn Quốc, Thái Lan, Canada...), điều chỉnh người tiêu dùng là cá nhân và pháp nhân. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn việc tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích hoạt động nghề nghiệp, khái niệm “Người tiêu dùng” tại khoản 1 Điều 3 trong dự thảo Luật đã chỉnh sửa như sau: “Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức.”
- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung các quy định cụ thể liên quan đến quảng cáo, bất động sản, đo lường…; làm rõ mối quan hệ của Luật này với các luật khác có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giải trình về vấn đề này và xin báo cáo như sau: việc bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực cụ thể được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Cạnh tranh, Luật Viễn thông, Luật Bảo hiểm xã hội,… pháp luật về quảng cáo, về đo lường, về giá... Do đó, trong Luật này chỉ quy định những vấn đề chung, những vấn đề mới phát sinh và những vấn đề mà ở các luật khác chưa quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, còn những vấn đề cụ thể khác thì dẫn chiếu áp dụng “quy định khác của pháp luật có liên quan”.

2. Về trách nhiệm trong việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ

Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn về trách nhiệm trong việc quảng cáo quá sự thật hoặc quảng cáo gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: Tại Điều 13 “Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng” đã quy định rõ trách nhiệm của bên thứ ba là bên được tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuê cung cấp thông tin cho người tiêu dùng (khoản 1) cũng như trách nhiệm của chủ phương tiện truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông trong việc thông tin, quảng cáo hàng hóa dịch vụ (khoản 2). Ngoài ra, trong Pháp lệnh Quảng cáo và Luật Cạnh tranh đã quy định cụ thể về trách nhiệm đảm bảo thông tin trung thực trong hoạt động quảng cáo. Do đó, không nhất thiết quy định lại những nội dung này trong dự thảo Luật.
 Mặt khác, tại khoản 1 Điều 10 “Các hành vi bị cấm” đã quy định cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc cung cấp không đầy đủ, sai lệch, không chính xác hoặc che giấu thông tin về hàng hoá, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó cung cấp. Các hành vi vi phạm quy định của Luật này sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 11 “Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Do đó, không cần thiết bổ sung chế tài về vi phạm quảng cáo quá mức, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.  
3. Về các hành vi bị cấm 
Có ý kiến đề nghị Luật cần quy định cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa kém chất lượng. Đề nghị quy định rõ về các hành vi bị cấm để dễ thực hiện.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật đã bổ sung khoản 7 Điều 10 như sau: “7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng”. Đồng thời chỉnh sửa các quy định tại Điều này cho rõ ràng, hợp lý hơn.
4. Về tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức chính trị - xã hội. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật cần khuyến khích việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của mọi đoàn thể, tổ chức, không loại trừ việc tham gia của bất kỳ tổ chức nào, trong đó có hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Việc nâng cao vai trò của tổ chức xã hội là cần thiết, nhưng cũng để tránh hành chính hóa việc tham gia của một tổ chức xã hội cụ thể vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa lại Điều 27 “Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” như sau:
“1. Tổ chức xã hội thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động theo điều lệ được tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội phải theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. 

- Có ý kiến đề nghị Nhà nước cần tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng hình thức hỗ trợ cho mượn văn phòng…
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khoản 1 Điều 29 trong dự thảo Luật đã có quy định: 
“1. Khi thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật”.
Quy định trên bao gồm việc hỗ trợ các điều kiện cụ thể trong từng trường hợp cụ thể, phù hợp với khả năng của Nhà nước… Do đó, không nên quy định chi tiết về các hình thức hỗ trợ hoạt động của tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngoài ra, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tại Điều 28 đã chỉnh sửa quy định về nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội  như trong dự thảo Luật.

5. Về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn nữa sự phân công, phối hợp của các Bộ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của các Bộ có liên quan trong khâu quản lý, thẩm định và quảng cáo sản phẩm; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong việc kiểm tra và công bố thông tin cho người tiêu dùng để mọi người tiêu dùng tự phòng tránh hoặc quyết định có nên sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó không… 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy các ý kiến nêu trên là xác đáng. Tuy nhiên, để thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và các Luật mới được Quốc hội ban hành, xin được quy định chung về cơ quan đầu mối cũng như nguyên tắc trong hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như trong dự thảo Luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Bộ liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ do Chính phủ quy định cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ cũng như tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong từng thời kỳ. Ngoài ra, các quy định tại các điều của chương này đã được chỉnh sửa cho phù hợp với các luật có liên quan và có tính khả thi hơn, như trong dự thảo Luật.
6. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh (Điều 7)
Có ý kiến đề nghị cân nhắc tính khả thi của quy định tại Điều này. Ý kiến khác đề nghị cần quy định cụ thể thành một chương riêng. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thực trạng buôn bán nhỏ lẻ trong đời sống sinh hoạt ở nước ta còn phổ biến, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rất đa dạng, phong phú, phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội nhất định. Bên cạnh việc dự thảo Luật cần quy định vấn đề này, cũng cần chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện pháp luật nói chung để bảo đảm các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Do đó, Điều 7 “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh” đã được thể hiện như trong Dự thảo Luật là: 
“1. Căn cứ vào quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

2. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy định của Chính phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, ban quản lý chợ, khu thương mại triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng, số lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.”
7. Về giải quyết tranh chấp tại tòa án
- Các đại biểu Quốc hội nhất trí với việc cần quy định áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết các vụ án dân sự đơn giản, chứng cứ rõ ràng theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 41. Các vụ án không đáp ứng các điều kiện xét xử theo thủ tục rút gọn thì áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau trong việc quy định về thủ tục xét xử rút gọn tại Luật này hay Bộ luật tố tụng dân sự.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật này chỉ quy định các điều kiện để một vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được áp dụng thủ tục xét xử rút gọn. Trong khi chưa có quy định về thủ tục xét xử rút gọn đối với các vụ án dân sự nói chung, để bảo đảm căn cứ pháp lý và tính khả thi cho việc kịp thời giải quyết các vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về vấn đề này là đúng thẩm quyền và hợp lý. Khi Bộ luật tố tụng dân sự quy định về vấn đề này thì đương nhiên áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Vì vậy, Điều 41 của dự thảo Luật được chỉnh sửa như sau:

“Điều 41. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vụ án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật này.

2. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện;
b) Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng;
c) Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng.
4. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định thủ tục giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại khoản 3 Điều này”.

- Có ý kiến đề nghị cần quy định về nghĩa vụ chứng minh lỗi tại Điều 42 cho phù hợp với Điều 23 “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra” và Điều 24 “Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra”.  
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Điều 42 “Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” đã được chỉnh sửa như trong dự thảo Luật. 
- Có ý kiến đề nghị xem lại quy định miễn lệ phí tòa án cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, tại Điều 10, Điều 12 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009 đã quy định việc không phải nộp tiền tạm ứng án phí tòa án đối với một số trường hợp. Do đó, Điều 43 “Án phí, lệ phí tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” đã được chỉnh sửa như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ việc phân chia tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện tại Điều 46.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự do người tiêu dùng khởi kiện hoặc do một nhóm người tiêu dùng xác định khởi kiện sẽ được phân chia theo bản án của Tòa án. Trường hợp vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng mà không xác định được cụ thể người tiêu dùng thì thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án. Do đó, Điều 46 “Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng” được chỉnh sửa như sau: 
“Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện vì lợi ích công cộng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.”
8. Về yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho khả thi hơn. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội, Điều 25 và Điều 26 đã được chỉnh sửa như trong Dự thảo, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung này.
9. Về các vấn đề khác
Ngoài các vấn đề nêu trên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã được chỉnh sửa như Điều 8 “Quyền của người tiêu dùng”, Điều 10 “Các hành vi bị cấm”, Điều 11 “Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Điều 12 “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng”, Điều 16 “Điều khoản của hợp đồng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực”, Điều 19 “Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”, Điều 21 “Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện”, Điều 22 “Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật”, Điều 44 “Thông báo thông tin về vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện”, Điều 45 “Thông báo bản án, quyết định của Tòa án giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện”.
Ngoài việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh sửa về văn phong, kỹ thuật văn bản. 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.

                                                                               TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                                              KT. CHỦ TỊCH

                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                           Đã ký
                                                                                    Nguyễn Đức Kiên 
� Tại khoản 4 Điều 5 Pháp lệnh quảng cáo đã có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong đó quy định về hành vi quảng cáo gian dối. Tại Điều 45 Luật Cạnh tranh quy định về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh cũng đã có quy định cấm đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hoá, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công, cách thức sử dụng, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành và các thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn khác. 
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